
Ứng dụng

Keo trám 

khe

AS1000

Keo chống 

cháy

AS1001

Keo silicone 

acid

AS201

Keo silicone 

trung tính 

AS205

Keo silicone 

trung tính 

AS208

Keo trám 

MS sealant 

AS4001S

Keo trám 

phòng sạch

AS4005

Tương đương A100
Hilti 

CP606
A200

A500

 & A600

Loại keo Acrylic Acrylic
Acid 

silicone

Neutral 

silicone

Neutral 

silicone
MS polymer MS polymer

Khả năng đàn hồi ±12.5% ±25% ±25% ±25% ±25% ±50% ±50%

Dùng trong nhà ● ● ● ● ● ● ●

Dùng ngoài trời ●  ● ● ● ● ●

Cho phép sơn phủ ● ●    ● ●

Bê tông ● ●  ● ● ● ●

Gạch xây ● ● ● ● ● ● ●

Đá tự nhiên ● ●  ● ● ● ●

Dán kính   ● ●●● ●●● ● ●

Trám vành đai cửa đi, cửa sổ ● ● ● ● ●●● ●●● ●●●

Kính ● ● ● ● ● ● ●

Gỗ ● ● ● ● ● ● ●

Nhựa PVC ● ● ● ● ● ● ●

Kim loại ● ● ● ● ● ● ●

Tấm thạch cao ● ● ● ● ● ● ●

Tấm xi măng gia cường ● ● ● ● ● ● ●

Trám khe nối tủ bếp, tủ quần áo, giá kệ ●●● ● ● ● ● ● ●

Trám khe phào chỉ ốp chân tường ●●● ● ● ● ● ● ●

Trám mối nối mái tôn, máng thu nước   ● ●●● ●●● ● ●

Trám mối nối cửa lấy sáng, hệ thống thông gió, điều hòa  ● ●●● ● ● ● ●

Khu vực ẩm ướt ●  ●●●    

Trám mối nối tấm tường bê tông đúc sẵn  ●    ●●● ●●●

Mối nối đàn hồi co giãn, khe lún      ●●● ●●●

Cho phòng sạch       ●●●

Chống cháy lan  ●●●     

Dán kính kết cấu       

Chuyển vị kết cấu trên 12.5% 

Dưới đường nước, khu vực thường xuyên ngập nước      

Khu vực đi lại chịu mài mòn      

Polycarbonate và polyacrylate nếu bị căng kéo  

Cao su neopren   

Bề mặt có thể bị ăn mòn bởi axit acetic 

 Đồng hoặc hợp kim chứa đồng 

Polyethylene, polypropylene, polytetralflouroethylene (Teflon)      

Bề mặt bi tum  

Mét dài

 (300 ml)

Mét dài 

(280 ml)

Mét dài 

(300 ml)

Mét dài 

(300 ml)

Mét dài

(600ml)

Mét dài 

(600ml)

7.58 7.07 7.58 7.58 15.15 15.15

2.73 2.55 2.73 2.73 5.45 5.45

1.36 1.27 1.36 1.36 2.73 2.73

0.91 0.85 0.91 0.91 1.82 1.82

.Alseal silicone & MS sealant - keo trám hiệu suất cao cho công trình xanh

Không nên dùng cho

Định mức vật tư

Hướng dẫn lựa chọn 

Keo silicone và MS sealant 

Vượt trội 

và thay thế Sikaflex

Chú thích: ● = Yes  = No ●●● = chuyên dùng

Rộng

(mm)

6
10

20

Sâu 

(mm)

6
10

10

Phân phối bởi

Silicone & MS sealants


